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Abstract. Đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của Hà Nội. Ứng 

dụng viễn thám – GIS để phát hiện và phân tích các dấu hiệu nhận biết lòng 

sông cổ. Phân tích các dấu hiệu địa mạo, trầm tích, tân kiến tạo kết hợp với 

viễn thám – GIS trong xác định lòng sông cổ và biến động của nó. Đề xuất 

các giải pháp về nghiên cứu ổn định đê điều, quy hoạch và phát triển đô thị. 
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Content: 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sông Hồng là sông lớn của đồng bằng Bắc Bộ nói chung và Hà Nội nói 

riêng. Ngoài chức năng thoát lũ, sông Hồng còn ảnh hưởng đến sự phát triển của Hà 

Nội, đặc biệt là sau khi Hà Nội được mở rộng, sông Hồng trở thành trục hành lang, 

cảnh quan xanh, điều hòa không khí và môi trường của thủ đô, hay tạo cảnh quan 

môi trường cho các đô thị sinh thái bên sông… Chính vì vậy, sự hiểu biết về con 

sông này, đặc biệt là lịch sử hình thành và phát triển của nó có ý nghĩa hết sức quan 

trọng và vô cùng cấp thiết. 

Quá trình hình thành và phát triển của sông Hồng đã diễn ra hàng nghìn năm. 

Trong suốt quá trình phát triển, nó đã tạo ra các đới biến động rộng lớn và để lại các 

dấu ấn của mình trên địa hình là các hồ móng ngựa, dải trũng hay các gờ cao ven 

lòng. Các dấu vết này một phần còn tồn tại cho đến ngày nay, còn phần lớn là do 



các hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt là do quá trình đô thị hóa làm cho ta khó 

có thể nhận biết bằng kỹ thuật thông thường. 

Hà Nội trong lịch sử tiến hóa là ranh giới của quá trình biển tiến, do vậy, tồn 

tại nhiều lớp đất yếu là sản phẩm của các quá trình trầm tích vũng, vịnh, hồ, đầm 

lầy ven biển. Trong Đệ Tứ, dưới tác động của tự nhiên và nhân tạo, quy luật chuyển 

dòng, bồi tích ven sông Hồng và các sông nhánh có những đặc thù riêng. Các sự cố 

đê điều liên quan đến địa chất nền đê có thể coi là các tai biến địa chất. Sự đa dạng 

về cấu trúc địa chất công trình nền đê dẫn đến sự đa dạng về tai biến địa chất đối 

với đê điều Hà Nội. Sự thiếu hiểu biết về địa chất trong hoạt động quy hoạch không 

phù hợp với lòng sông cổ, đặc biệt trong đới biến động của chúng, có thể dẫn tới 

những hậu quả đáng tiếc, như sụt lún nền móng công trình, ngập úng cục bộ… 

GIS và viễn thám ngày nay đang được ứng dụng rộng rãi trong việc theo dõi 

những biến đổi bề mặt Trái đất, quản lý tài nguyên và môi trường. Viễn thám là một 

môn khoa học – công nghệ về việc thu nhận các thông tin của một vật thể bằng các 

đo đạc được tiến hành cách vật thể đó một khoảng cách nào đó, không cần tiếp xúc 

trực tiếp với nó. Ảnh vệ tinh là tư liệu rất tốt để nghiên cứu các đối tượng trên bề 

mặt Trái đất. Hiện nay đã có những loại ảnh có độ phân giải hình học khác nhau, 

cho phép xác định nhiều đối tượng và hiện tượng ở những mức độ chi tiết còng 

khác nhau.  

Nhờ khả năng phân tích không gian, thời gian và mô hình hóa, GIS lại cho 

phép tạo ra những thông tin có giá trị gia tăng cho các thông tin được chiết xuất từ 

dữ liệu vệ tinh đó (Burrough và nnk, 1998).  

Hiện nay, chưa có nhiều đề tài nghiên cứu chuyên sâu, xác lập hệ thống lòng 

sông cổ và đới hoạt động của sông Hồng phục vụ cho công tác quy hoạch và phát 

triển đô thị, nhận thức được tầm quan trọng của đề tài, học viên đã chọn đề tài: 

“Ứng dụng viễn thám và địa chất trong nghiên cứu sự dịch chuyển lòng sông Hồng 

thời kỳ Holoxen và hiện đại khu vực Hà Nội” để làm luận văn cho mình. 

 

2. Mục tiêu của đề tài 



- Ứng dụng phương pháp viễn thám và phương pháp địa chất để xác định 

lịch sử phát triển của lòng sông Hồng thời kỳ Holoxen và hiện đại. 

- Xác định xu hướng chuyển dịch của lòng sông từ đó nghiên cứu tính ổn 

định của đê điều, đề ra một số giải pháp cho quy hoạch và phát triển đô thị. 

3. Nhiệm vụ và nội dung của đề tài 

       Để đạt được mục tiêu trên, luận văn đã giải quyết được các nhiệm vụ và 

nội dung nghiên cứu sau: 

 1. Đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của Hà Nội. 

 2. Ứng dụng viễn thám – GIS để phát hiện và phân tích các dấu hiệu nhận 

biết lòng sông cổ. 

 3. Phân tích các dấu hiệu địa mạo, trầm tích, tân kiến tạo kết hợp với viễn 

thám – GIS trong xác định lòng sông cổ và biến động của nó. 

 4. Đề xuất các giải pháp về nghiên cứu ổn định đê điều, quy hoạch và phát 

triển đô thị.  

4. Phạm vi nghiên cứu 

     - Phạm vi nghiên cứu: Hà Nội mở rộng 

     - Phạm vi khoa học: Nghiên cứu sự dịch chuyển của lòng sông Hồng 

trong thời kỳ Holoxen và hiện đại. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Ý nghĩa khoa học: Trong bối cảnh khi ứng dụng công nghệ không gian và 

tin học đang bùng nổ phát triển trên Thế giới, việc triển khai nghiên cứu sử dụng 

thông tin viễn thám và thông tin địa lý (GIS) trong ngành khoa học về Trái đất 

tại Việt Nam có ý nghĩa khoa học- công nghệ to lớn; nó thực sự góp phần rút 

ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ công nghệ ở nước ta so với các nước 

trong khu vực và quốc tế. Do đó, ứng dụng viễn thám - GIS và địa chất trong 

nghiên cứu sự dịch chuyển của lòng sông Hồng có ý nghĩa khoa học rất lớn. 

Ý nghĩa thực tiễn: Xác định xu hướng dịch chuyển của dòng sông, từ đó đưa 

ra các giải pháp về ổn định đê điều, quy hoạch và phát triển đô thị. 

6. Cơ sở dữ liệu và phƣơng pháp nghiên cứu 



Cơ sở dữ liệu 

- Ảnh Landsat ETM gồm 7 kênh, độ phân giải 30m, chụp vào các ngày 

04/11/2007 được hiệu chỉnh về hệ toạ độ UTM, lưới chiếu WGS84, múi 48N. - Ảnh 

SPOT chụp năm 2007. 

- Bản đồ địa hình được thành lập vào các năm: 

+ Năm 1926, do Pháp cung cấp tỷ lệ 1 : 50 000, nắn chỉnh về hệ toạ độ 

HN72 

+ Năm 2007, tỷ lệ 1 : 25 000 và 1 : 50 000, nắn chỉnh về hệ toạ độ VN2000. 

- Bản đồ ảnh năm 1873 do Pháp cung cấp, tỷ lệ 1 : 12 500 

- Các bản đồ liên quan bao gồm: bản đồ hành chính, bản đồ địa chất, bản đồ 

địa mạo, bản đồ ngập lụt… 

- Tài liệu quan trắc sạt lở bờ sông Hồng khu vực Hà Nội tại 8 trạm (Duyên 

Hà - Thanh Trì, Kè Thanh Trì, Cảng Phà Đen, Kè Phú Gia, Kè Thuỵ Phương, Xã 

Bát Tràng, Chân cầu Long Biên, xã Hải Bối - Đông Anh) 2004 – 2005. 

- Bản đồ địa hình lòng sông Hồng khu vực Hà Nội, tỷ lệ 1: 25 000 và 16 mặt 

cắt ngang địa hình tương ứng đo tháng 11/2004 và hơn 50 mặt cắt khác đo ở các 

thời kỳ khác nhau. 

- Bản đồ địa hình Hà Nội khu vực ven sông Hồng tỷ lệ 1:10 0000 và 1:25 

000. 

- Sơ đồ địa chất công trình dải đới động ven sông Hồng khu vực Hà Nội tỷ lệ 

1:25000 và các mặt cắt địa chất công trình dọc bờ sông, các hình trụ lỗ khoan tương 

ứng. 

- Các số liệu thí nghiệm về tính chất cơ lý của đất ven sông Hồng khu vực 

Hà Nội. 

Các số liệu thu thập tuy rất nhiều nhưng không đồng bộ, đặc biệt là số liệu 

quan trắc sạt lở bờ sông quá ít ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả thống kê. Tuy nhiên 

các số liệu cũng cho được những kết quả dự báo ban đầu. 

 

Phương pháp nghiên cứu 



  a. Phương pháp nghiên cứu địa mạo truyền thống 

Phương pháp này cho phép phân tích định lượng địạ hình, bề mặt địa hình, 

bao gồm: nghiên cứu đặc điểm hình thái địa hình còng như biểu hiện của chúng trên 

ảnh viễn thám và bản đồ địa hình; nghiên cứu hình thái địa hình, độ cao tuyệt đối, 

độ cao tương đối, độ dốc, độ chia cắt ngang, độ chia cắt sâu, bề mặt cơ sở… Từ đó, 

nhận diện các dải trũng, hồ móng ngựa, lòng sông cổ… ngoài thực địa, trên ảnh 

viễn thám và trên bản đồ địa hình. 

    b. Phương pháp phân tích tướng trầm tích 

Thành phần vật chất của lòng sông đặc trưng bởi lớp tướng lòng sông với sự 

biến thiên về thành phần cấp hạt, dưới cùng là vật liệu thô và tướng bãi bồi với vật 

liệu mịn, chứa nhiều sét và trầm tích hữu cơ ở trên, ở giữa có thể xen chút thấu kính 

mỏng bùn sét. Việc nghiên cứu các mặt cắt trầm tích này có thể xác định được các 

tướng lòng sông, làm cơ sở cho công tác khoanh vẽ các lòng sông cổ tại những nơi 

có tài liệu lỗ khoan trầm tích. 

  c. Phương pháp viễn thám và GIS 

Phương pháp này được sử dụng để làm nổi rõ các yếu tố dải trũng ngập 

nước, hồ móng ngựa và hồ sót… Phương pháp này cho ta cái nhìn tổng quan về sự 

phân bố các dải trũng và các hồ sót, phương di chuyển của các đối tượng trong khu 

vực nghiên cứu thông qua việc quan sát và xử lý các kênh ảnh vệ tinh có độ phân 

giải cao. 

  d. Phương pháp khảo sát và nghiên cứu  thực địa 

Công tác này giúp ta có cái nhìn tổng quan về khu vực nghiên cứu ngoài thực 

tế, sự thay đổi của các yếu tố cần quan tâm giữa các thời gian, thực trạng hiện nay 

của các khu vực đó, kiểm chứng lại độ chính xác của giải đoán đã được xử lý trong 

phòng. Bên cạnh đó, việc đi khảo sát giúp ta có được những lát cắt địa chất, địa 

hình một cách cụ thể và hết sức cần thiết trong nghiên cứu biến động lòng sông cổ. 

 

 

7. Quan điểm nghiên cứu 



a/ Quan điểm hệ thống 

Là một phức hợp của nhiều yếu tố tác động lẫn nhau bên trong hệ thống và 

tác động tới môi trường bên ngoài thông qua dòng vật chất và năng lượng.  

b/ Quan điểm tổng hợp: 

Như chúng ta đã biết hệ thống là một phức hợp các mối quan hệ giữa các yếu 

tố chính vì vậy cần nghiên cứu các yếu tố trên quan niệm tổng hợp. 

c/ Quan điểm về phát triển bền vững: 

Phát triển bền vững là một cơ sở lý luận trong hệ thống quan điểm nghiên 

cứu, đồng thời nó còng là mục tiêu hướng tới của sự phát triển kinh tế - xã hội.  

8. Bố cục luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kiến nghị, luận văn bao gồm 3 chương: 

Chương 1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội thành phố Hà Nội. 

Chương 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu sự dịch chuyển của 

lòng sông Hồng. 

Chương 3. Ứng dụng phương pháp viễn thám và địa chất xác định sự dịch 

chuyển của lòng sông Hồng thời kỳ Holocen và hiện đại khu vực Hà Nội. 

 

CHƢƠNG 1 

ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Thủ đô Hà Nội nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, trong phạm vi 

từ 20º34’ đến 21º18’ vĩ độ Bắc và từ 105º17’ đến 106º02’ kinh độ Đông.  

Diện tích tự nhiên toàn thành phố là 3.344,7 km
2
, gồm 10 quận, 18 huyện và 

1 thị xã. 



 

Hình 1.1. Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội 

1.1.2. Địa hình 

Địa hình Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang 

Đông với độ cao trung bình 5 - 20m so với mực nước biển.  

1.1.3. Khí hậu 

Khí hậu Hà Nội tiêu biểu cho vùng Bắc Bộ với đặc điểm của khí hậu nhiệt 

đới gió mùa ẩm, mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, ít mưa.  

1.1.4. Thủy văn 

Hà Nội có khá nhiều sông chảy qua, gồm các sông: sông Hồng, sông Cầu, 

sông Đà, sông Đáy, sông Đuống,... Các sông nhỏ chảy trong khu vực nội thành có 

sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu... đây là những đường tiêu thoát nước thải của thành 

phố. 

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

1.2.1. Dân cư 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B1c_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_bi%E1%BB%83n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%AD_h%E1%BA%ADu_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%AD_h%E1%BA%ADu_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%AD_h%E1%BA%ADu_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_h%E1%BA%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_%C4%91%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_C%E1%BA%A7u
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%C3%A1y
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90u%E1%BB%91ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_T%C3%B4_L%E1%BB%8Bch
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Kim_Ng%C6%B0u


Dân số trung bình của Hà Nội là khoảng 6.232,9 nghìn người tính đến hết 

năm 2007, trong đó, mật độ trung bình của Hà Nội cũ là 11.950 người/km
2
. 

1.2.2. Y tế và giáo dục 

Giáo dục 

Hà Nội là trung tâm văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất cả nước.  

Y tế 

Cho đến hết năm 2007, toàn Hà Nội có 50 bệnh viện (kể cả bệnh viện Trung 

Ương), 20 phòng khám đa khoa khu vực, 572 trạm y tế xã, phường.  

1.2.3. Kinh tế 

Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn thứ hai của cả nước. Nền kinh tế của thành 

phố phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; cơ cấu kinh tế đa dạng 

và có sự chuyển dịch đúng hướng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong 

nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Hà Nội là đầu mối giao thông quan trọng nhất của cả nước với sự hội tụ của 

nhiều tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông và đường hàng không. Hệ thống giao 

thông này nối Thủ đô với các tỉnh, thành phố trong cả nước và thế giới.  

 

CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG NGHIÊN CỨU 

SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA LÒNG SÔNG HỒNG 

2.1. Cơ sở viễn thám – GIS trong nghiên cứu biến đổi dòng sông 

2.1.1. Cơ sở công nghệ viễn thám - GIS 

Viễn thám (Remote sensing)  được định nghĩa bằng nhiều cách khác nhau, 

nhưng nói chung đều thống nhất theo quan điểm là khoa học và công nghệ thu thập 

thông tin của vật thể mà không tiếp xúc trực tiếp với vật thể đó. Định nghĩa sau đây 

có thể coi là tiêu biểu: “Viễn thám là khoa học và công nghệ mà theo đó các đặc 

tính đối tượng quan tâm được nhận diện, đo đạc, phân tích các tính chất mà không 

có sự tiếp xúc trực tiếp với đối tượng”. Đối tượng trong định nghĩa này có thể hiểu 

là một đối tượng cụ thể, một vùng hay một hiện tượng. 



2.1.2. Thông tin trên ảnh  viễn thám  

 Thông tin trên ảnh viễn thám có được về các đối tượng nhờ vào quá trình 

“chụp ảnh” vệ tinh mà thực chất là quá trình thu nhận năng lượng sóng điện từ phản 

xạ hoặc phát xạ từ vật thể. Thông tin có được về đối tượng trong quá trình này 

chính là nhờ sự khác biệt của phản ứng với sóng điện từ của các đối tượng khác 

nhau (phản xạ, hấp thụ hay phân tách sóng điện từ). 

 

2.1.3. Lựa chọn tư liệu ảnh viễn thám 

Khả năng nhận biết đối tượng trên ảnh vệ tinh phụ thuộc vào độ phân giảil 

Căn cứ vào độ phân giải không gian của ảnh, ta có thể chia ra thành 4 mức dữ liệu 

ảnh viễn thám bao gồm: dữ liệu có độ phân giải thấp như ảnh NOAA…, dữ liệu có 

độ phân giải trung bình như ảnh Landsat MSS (80m)…, dữ liệu có độ phân giải cao 

như Landsat TM (30m, 15m), SPOT (20m, 10m), Aster (15m) và ảnh có độ phân 

giải siêu cao như IKONOS (1-5m), ảnh Quickbird (0,6m). Đối với ảnh Landsat 

MSS thì ảnh ETM có độ phân giải không gian cao hơn, độ phân giải phổ cũng cao 

hơn (ảnh Landsat ETM có 7 kênh phổ, còn ảnh Landsat MSS có 4 kênh phổ).  

2.1.4. Chiết xuất thông tin bằng tiếp cận đa quy mô 

Để chiết xuất thông tin từ ảnh viễn thám, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, 

có thể chia ra làm hai cách chính là giải đoán ảnh bằng mắt thường và xử lý ảnh số. 

2.1.5. Nghiên cứu địa chất kết hợp công nghệ viễn thám – GIS trong đánh 

giá biến đổi dòng sông 

Tuy nhiên, theo nguyên lý, ảnh viễn thám chỉ giúp nhận biết hay tách được 

thông tin về các đối tượng hiện nay còn đang tồn tại và hiển thị rõ ràng. Việc nhận 

biết các lòng cổ càng khó khăn hơn khi chúng bị các yếu tố nhân sinh che lấp. Để 

giải quyết vấn đề, cần phải có sự kết hợp của các thông tin địa mạo và trầm tích để 

kiểm chứng và tái hiện lại được chúng. 

 

 



2.1.6. Tổng quan về phương pháp viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến 

động lòng sông. 

GIS bắt đầu được xây dựng ở Canada từ những năm 60 của thế kỷ XX  được 

ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới.  

Vào những năm 1979 - 1980 các cơ quan Việt Nam bắt đầu tiếp cận công 

nghệ viễn thám.  

2.2. Cơ sở dữ liệu địa chất trong nghiên cứu sự dịch chuyển của sông 

Hồng khu vực Hà Nội 

2.2.1. Đặc điểm kiến tạo, tân kiến tạo và địa động lực hiện đại của Hà Nội 

a. Các hệ thống đứt gãy đang hoạt động 

Các hệ thống đứt gãy hoạt động chính bao gồm: các đứt gãy hệ TB – ĐN , hệ 

ĐB – TN và á kinh tuyến trong đó, hệ TB – ĐN đóng vai trò chủ đạo. 

b. Các kiến trúc nâng hạ cục bộ 

Các hệ thống đứt gãy hoạt động đã chia cắt đồng bằng tạo ra kiến trúc ô 

mạng khá đặc thù. 

c. Hoạt động động đất của khu vực nghiên cứu. 

Hoạt động động đất phản ánh hoạt tính kiến tạo đa dạng và tích cực của khu 

vực. 

d. Các khe nứt hiện đại 

Vào những năm 70 của thế kỷ này, Hà Nội xuất hiện nhiều khe nứt hiện đại, 

các khe nứt đó cắt ngang mặt đất và qua cả các công trình xây dựng. 

2.2.2. Đặc điểm cấu trúc địa chất 

Khu vực Hà Nội có cấu trúc địa chất rất phức tạp và là đồng bằng có nguồn 

gốc tích tụ hỗn hợp sông biển. Trong khu vực lớp phủ trầm tích Đệ Tứ dày nguồn 

gốc sông, biển, đầm lầy, hồ với thành phần rất phức tạp và đa dạng. Khu vực này bị 

đới đứt gãy lớn nhất của đất nước ta cắt qua là đới đứt gãy sông Hồng, sông Chảy, 

sông Lô.  

 

 



2.2.3. Đặc điểm địa mạo 

a. Đặc điểm địa mạo khu vực 

Khu vực nghiên cứu thuộc hai đơn vị địa mạo lớn, đó là miền núi và miền 

đồng bằng. Ranh giới giữa chúng thuộc kiểu ranh giới xâm thực được xác định ven 

theo đồng bằng tích tụ. Trên mỗi miền lại phân ra các vùng, phụ vùng khác nhau. 

b. Địa mạo dòng chảy và biến đổi dòng chảy 

- Địa mạo dòng chảy 

Hoạt động xâm thực và tích tụ của dòng chảy được thực hiện do chúng có 

động năng hay còn gọi là hoạt lực, được tính bằng công thức: 

F=mv
2
/2 

F: là động năng của dòng nước; m: khối lượng nước; v: tốc độ dòng chảy. 

- Biến động lòng sông 

Sự hình thành và biến đổi lòng sông gắn liền với sự phát triển của đồng bằng 

bãi bồi. Trong quá trình hình thành các thung lũng, ban đầu lòng sông có thể chính 

là các khu vực đáy thung lũng. Sau một thời gian hình thành và tiến hoá, thung lũng 

sông ngày càng phát triển tạo nên bãi bồi, gờ cao, thềm sông…, khi đó lòng sông 

chỉ còn là một bộ phận thường xuyên có nước trong khu vực đáy thung lũng sông 

hay đồng bằng bãi bồi. 

c. Sản phẩm của biến đổi dòng sông 

Bãi bồi: là bộ phận đáy thung lũng tương đối rộng và khá bằng phẳng, được 

bao phủ bởi lớp trầm tích aluvi và chỉ bị ngập về mùa lũ. 

d. Một số yếu tố chính liên quan đến ổn định lòng sông 

Lượng bùn cát mà sông mang tải 

Lưu lượng tạo lòng 

Quan hệ thuỷ văn hình thái sông 

e. Nguồn gốc các daṇg điạ hình trũng trên đồng bằng bãi bồi và quy luâṭ 

phân bố 

Như vâỵ, điểm quan troṇg để xác điṇh quy luâṭ phân bố các dải trũng là xác 

định chi tiết là hệ thống các lòng sông cổ. Chúng được nhận biết dưới dạng những 



dải trũng kéo dài, có đường tụ thủy tương đối rõ ràng, đôi chỗ còn sót lại những hồ 

móng ngựa. Các lòng sông cổ này thường liên kết với nhau thành hệ thống và chúng 

có thể “sống lại” mỗi khi có nước.  

2.2.4. Đặc điểm địa chất thủy văn 

Trên cơ sở tổng hợp những tài liệu địa chất, địa chất thuỷ văn đã có, Nguyễn 

Đình Dỹ đã chia địa tầng địa chất thủy văn trầm tích đệ tứ khu vực nghiên cứu 

thành các đơn vị chứa nước như sau: 

- Tầng chứa nước Holocen (qh) 

- Lớp cách nước (thấm nước yếu) Holocen - Pleistocen 

- Tầng chứa nước áp lực yếu Pleistocen trên (qp2) 

- Lớp cách nước  Pleistocen dưới - trên. 

- Tầng chứa nước áp lực Pleistocen dưới (qp1). 

2.3 Các hoạt động nhân sinh  

Là vùng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, các yếu tố nhân sinh cũng góp 

phần đáng kể tạo nên bề mặt địa hình đồng bằng Bắc Bộ hiện nay.  

 

CHƢƠNG 3 

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ ĐỊA CHẤT TRONG NGHIÊN CỨU SỰ 

DỊCH CHUYỂN LÒNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ HOLOCEN 

VÀ HIỆN ĐẠI KHU VỰC HÀ NỘI 

3.1. Sông Hồng và sự hình thành đồng bằng châu thổ  

3.1.1. Sự hình thành đồng bằng châu thổ sông Hồng 

Như vậy lịch sử thành tạo và phát triển vùng trũng Hà Nội như sau: vào cuối 

Neogen sang đầu Đệ tứ là thời kỳ lục địa kéo dài cho đến hết Pleistoxen giữa. Chế 

độ lục địa được chấm dứt vào nửa sau Pleistoxen muộn bằng một đợt biển tiến. 

3.1.2. Hiện trạng và cơ chế phá hủy cục bộ bờ sông Hồng khu vực Hà Nội 

Với đặc điểm biến đổi lòng dẫn phức tạp, địa hình - địa mạo, cấu trúc địa 

chất, tính chất địa chất công trình của các lớp đất đá, cùng với những quy luật và 

cường độ tác động của dòng chảy sông Hồng, sự can thiệp của con người (kè bờ, 



mỏ hàn,..) với vị trí trục chính lòng dẫn sông Hồng khu vực đới động tồn tại như 

ngày nay, quá trình sạt lở bờ sông đang phát triển mạnh tại các khu vực như: Bãi 

Đại Độ, Bãi Phú Xá, Xã Hải Bối, Phường Ngọc Thuỵ, Xã Bát Tràng, Xã Duyên Hà. 

3.2. Khôi phục các vết cổ sông Hồng  

3.2.1. Phương pháp xử lý ảnh viễn thám 

Bằng các dấu hiệu về địa mạo để nhận biết các lòng sông cổ, các lý thuyết 

địa mạo dòng chảy đã cho ta những nhận biết ban đầu về các đặc điểm hình thái, 

cấu trúc của các đơn vị địa hình trên ảnh vệ tinh chụp ở các thời điểm khác nhau 

(Ảnh Landsat chụp các năm 2000, 2003 và 2007) và bản đồ địa hình tỷ lệ 1 : 25.000 

khu vực nghiên cứu. 

Sau đây, là quy trình xử lý ảnh để tách thông tin các hồ sót và lòng cổ 

 

 

Với các khóa giải đoán, học viên đã tiến hành phân loại ảnh trên phần mềm 

ENVI. 

Tuy nhiên, trên thực tế các đối tượng trên sơ đồ trên chưa thể hiện được toàn 

bộ các lòng sông cổ. Như đã đề cập đến trên ảnh chỉ thể hiện được các đối tượng 

còn đang tồn tại, rất nhiều các lòng sông cổ đã bị các yếu tố nhân sinh xoá nhoà. 



Bởi vậy, để xác lập được hệ thống lòng sông cổ khu vực nghiên cứu, ngoài các kết 

quả xử lý ảnh, cần phải có sự phối kết hợp với các nghiên cứu khác về địa mạo, về 

hình thái, cấu trúc của các đối tượng. 

 

Hình 3.1.  Kết quả phân loại các đối tượng trên ảnh vệ tinh 

3.2.2. Tiêu chí nhận dạng vết cổ 

a.Các dấu hiệu địa mạo 



Các dấu hiệu về địa mạo quan trọng để nhận biết các lòng sông cổ là các dải 

trũng kéo dài, hồ móng ngựa, các gờ cao ven lòng sông. 

b. Các dấu hiệu khác 

Bên cạnh các tiêu chí nhận biết lòng sông cổ như đã phân tích, việc xác lập 

lại các lòng sông cổ còn có thể được thực hiện dựa vào các yếu tố sử dụng đất, các 

hệ thống đê,…  

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ các vết cổ lòng sông Hồng 



 

3.3. Các dấu hiệu địa chất trong xác định lòng sông cổ 

- Các thành tạo tuổi trẻ hơn nằm trên các thành tạo tuổi già hơn, phân theo 

cột địa tầng: 

 Hệ tầng Thái Bình (Q2
3
tb) 

 Hệ tầng Hải Hưng (Q2
1-2

hh) 

 Hệ tầng Vĩnh Phúc (Q1
3
vp) 

 Hệ tầng Hà Nội (Q1
2-3

hn) 

 Hệ tầng Lệ Chi (Q1
1
lc) 

- Lòng sông dịch chuyển từ từ hoặc nhảy quãng bào mòn các trầm tích già 

hơn. 

- Dựa vào tướng lòng và tướng bãi bồi: tướng lòng thường là trầm tích hạt 

thô, tướng bãi bồi là trầm tích hạt mịn. 

- Dựa trên tuổi các trầm tích Đệ Tứ xác định bằng bào tử phấn hoa. 

3.4. Các đất yếu hình thành do chuyển lòng sông 

Dựa vào tính chất vật lý cơ học của các loại đất đá và tính chất địa chất công 

trình chúng ta có thể nhóm chúng thành các loại hình đất đá như dưới đây. 

1) Nhóm đá cứng, nửa cứng được phát triển trên đá phiến sét thuộc hệ tầng 

Proterozoi phức hệ sông Hồng, đá trầm tích và vôi tuổi Triat và đá trầm tích 

Neogen. 

2) Nhóm đất rời có hệ số thấm lớn với thành phần từ cuội sạn sỏi cho đến cát 

mịn sạch. 

3) Nhóm đất đặc biệt chủ yếu thành phần là cát pha, cát bụi và bùn. Tầng đất 

cát pha, cát bụi hình thành chủ yếu trong điều kiện hết sức đặc biệt dạng hồ móng 

ngựa, sông lấp trong điều kiện tướng lòng với vận tốc nhỏ. 

4) Nhóm đất dính bao gồm sét, sét pha tồn tại hầu khắp khu vực chủ yếu trên 

bề mặt với tướng bãi bồi có tuổi khác nhau hoặc là sản phẩm của sườn, tàn tích phát 

triển trên đá gốc. 



Các yếu tố kiến tạo trẻ, quan hệ nước ngầm - nước mặt, khí hậu - thuỷ văn, 

tính chất vật lý, cơ học của đất đá, hoạt động khai thác sử dụng lãnh thổ của con 

người, tác động của sinh vật v.v. tạo nên các quá  trình động lực ảnh hưởng trực tiếp 

hay gián tiếp, mạnh hoặc yếu khác nhau, theo các loại hình khác nhau đến sự ổn 

định của đê. Chúng gây ra các hiện tượng như: sụt lún, nứt đê, trượt lở, xói ngầm, 

hoá lỏng, nứt nẻ do co ngót, hoặc hoạt động đào ruỗng của mối v.v..  

3.5.2. Các tai biến địa chất nền đê 

Các tai biến địa chất được coi là hậu quả của môi trường địa chất dưới tác 

động của tự nhiên và nhân tạo đến hoạt động kinh tế - xã hội. Trong khu vực đê 

sông Hồng, Hà Nội có 6 loại hình sự cố cơ bản liên quan đến tai biến địa chất nền 

đê: 

1. Thẩm lậu, đùn sủi thân và nền đê, sự phát triển gia cường của biến dạng 

thấm dẫn đến lún sụt và vỡ đê. 

2. Hiện tượng xói lở bờ sông rất nghiêm trọng gây lên mất ổn định cho đê. 

3. Hiện tượng lún mặt đê quá cho phép gây ra sự lồi lõm mặt đê, làm khó 

khăn trong giao thông và làm tiền đề cho các phá hỏng khác. 

4. Hiện tượng sạt trượt mái đê thậm chí cắt sâu vào thân đê và nền đê gây ra 

các phá huỷ thân đê. 

5. Các tác động trực tiếp của hoạt động kiến tạo hiện đại bao gồm tác động từ 

từ và chấn động gây lên nứt đê. 

6. Nứt ngang đê và bãi sông kéo dài đến tận bờ sông 

3.5.3. Các biện pháp phòng chống và xử lý sự cố đê 

1. Biện pháp phòng, chống và xử lý sự cố thấm, sủi 

Như vậy có hai tác nhân cơ bản của biến dạng thấm trong khu vực đó là áp lực, 

gradient dòng thấm và quan hệ cấu trúc địa tầng địa chất nền đê.  

2. Biện pháp bảo vệ đê khi sông xâm thực sát chân đê 

Vấn đề bảo vệ bờ do sông xâm thực sát chân đê có lẽ từ lâu vẫn dùng kè. 

3. Biện pháp chống sạt trượt mái đê 



Với đê để chống trượt người ta sử dụng phương pháp giảm độ dốc mái đê và 

dùng cơ phản áp 

4. Biện pháp chống lún không đều mặt đê 

Chống lún không đều cho thân đê cần thiết phải xử lý tầng đất yếu ở nền đê. 

 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu xác định sự dịch chuyển lòng sông Hồng thời kỳ Holocen và 

hiện đại khu vực Hà Nội cho phép rút ra một số nhận xét, tóm lược sau: 

1. Việc nghiên cứu, xác định sự dịch chuyển lòng sông Hồng có ý nghĩa 

khoa học và thực tiễn lớn. 

2. Phương pháp nghiên cứu địa mạo và địa chất kết hợp với công nghệ viễn 

thám - GIS đạt được hiệu quả và độ chính xác cao trong nghiên cứu khôi phục hệ 

thống lòng sông cổ và sự biến đổi của chúng theo thời gian và không gian. 

3Quá trình sông ở đây chủ yếu là xâm thực ngang, uốn khúc mạnh, cắt dòng 

di chuyển lòng sông.  

4. Hoạt động của sông trong quá khứ đã để lại trên đồng bằng rất nhiều lòng 

cổ của mình mà hiện nay có mặt cả ở trong đê lẫn ngoài đê 

5. Như vậy có thể thấy sự phát triển của đồng bằng sông Hồng chủ yếu là do 

hoạt động của sông Hồng trong mối liên hệ với quá trình biển tiến – biển thoái. Đây 

cũng chính là quá trình châu thổ hóa để tạo nên đồng bằng như ngày nay. 

6. Các thành tạo trầm tích Holocen gồm trầm tích tướng lòng sông, bãi bồi, 

tướng hồ đầm lầy, đầm lầy thứ sinh. 

7. Bề dày trầm tích Holocen thay đổi rất nhanh phụ thuộc vào cấu trúc địa 

hình đáy, chúng phát triển kéo dài định hướng theo phương TB – ĐN. Sau đó, cấu 

trúc theo phương TB – ĐN bị xóa nhòa dần và thay thế cho nó là cấu trúc theo 

phương ĐB – TN ngày càng thể hiện rõ nét hơn. 

8. Có thể phân biệt rõ 3 nhóm trầm tích khác nhau về thành phần vật chất và 

tính chất cơ lý: 

-Nhóm trầm tích sét chứa bùn bã thực vật 



- Nhóm trầm tích hạt mịn 

- Nhóm trầm tích hạt thô 

9. Lịch sử tiến hóa của đồng bằng sông Hồng gắn liền với quá trình hoạt 

động của con sông này.  

10. Việc xây dựng đê điều trên các địa hình có nguồn gốc đầm lầy  (sông – 

đầm lầy, hồ - đầm lầy) là không thuận lợi vì nền móng rất yếu. Trong trường hợp 

bắt buộc thì cần phải có biện pháp gia cố chúng cho đê khỏi sụt lún làm rạn vỡ đê, 

khắc phục hiện tượng dòng chảy ngầm dưới thân đê làm trôi trượt thân đê. 

11. Các quá trình địa chất của sông còn chịu nhiều tác động của con người.  

 

KIẾN NGHỊ 

Nghiên cứu chuyển dòng sông Hồng hoặc các sông nhánh cần thiết phải 

được chính xác hóa bằng tuổi trong Đệ tứ (bằng bào tử phấn hoa) 

Khảo sát chính xác về địa chất 

Quy hoạch đô thị và các công trình ven sông phải chú ý đến quy luật chuyển 

lòng sông và pham vi dịch chuyển của nó. 
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